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DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
(Kèm theo công văn số 3647/BTC-PC ngày 31 tháng 3 năm 2008)
	STT
	Số văn bản
	Trích yếu văn bản
	Ngày ban hành
	Ghi chú

	 
	I. Lĩnh vực lưu thông hàng hoá trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu 

	1
	Thông tư số 02/2001/TT-TCHQ
	Quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ôtô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu theo chế độ phi mậu dịch
	29/05/2001
	 

	2
	Quyết định số 45/2002/QĐ/BTC
	Về việc thay thế biểu thuế thuế xuất khẩu
	10/04/2002
	 

	3
	Thông tư số 96/2002/TT-BTC 
	Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/18/2002 về việc điều chỉnh mức thuế môn bài 
	24/10/2002
	 

	4
	Thông tư số 120/2002/TT-BTC
	Hướng dẫn thi hành Nghị định 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn
	30/12/2002
	 

	5
	Thông tư số 05/2003/TT-BTC
	Hướng dẫn xử lý hàng hoá tồn đọng tại cảng biển Việt Nam
	13/01/2003
	 

	6
	Thông tư số 33/2003/TT-BTC
	Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính và vật phẩm, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh 
	16/4/2003
	 

	7
	Thông tư số 36/2003/TT-BTC
	Hướng dẫn xử lý hàng hoá tồn đọng trong kho ngoại quan
	17/4/2003
	 

	8
	Thông tư số 91/2003/TT-BTC
	Hướng dẫn việc dán tem hàng nhập khẩu 
	25/9/2003
	 

	9
	Quyết định số 24/2003/QĐ-BTC
	Về việc bỏ quy định tỷ lệ phụ thu chênh lệch giá đối với một số mặt hàng thép nhập 
	25/02/2003
	 

	10
	Thông tư số 42/2003/TT-BTC 
	Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 về việc điều chỉnh mức thuế môn bài
	7/5/2003
	 

	11
	Quyết định số 84/2003/QĐ-BTC
	Về việc ban hành tem và việc in, quản lý sử dụng tem rượu nhập khẩu 
	18/6/2003
	 

	12
	Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC
	Về việc ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi
	25/7/2003
	 

	13
	Thông tư số 99/2003/TT-BTC
	Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn
	23/10/2003
	 

	14
	Quyết định số 192/2003/QĐ-BTC 
	Ban hành Danh mục hàng hoá và thuế xuất thuế nhập khẩu để thực hiện lộ trình giảm thuế nhập khẩu theo Hiệp định buôn bán hàng dệt, may ký giữa Việt Nam và cộng đồng châu Âu (EU) cho giai đoạn 2003 - 2005 
	25/11/2003
	 

	15
	Thông tư số 05/2003/TT-BTC
	Hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam 
	22/12/2003
	 

	16
	Quyết định số 17/2004/QĐ-BTC
	Thuế suất thuế Nhập khẩu đối với mặt hàng rượu, xe máy nhập khẩu có nguồn gốc từ EU  
	12/02/2004
	 

	17
	Quyết định số 19/2004/QĐ-BTC 
	Ban hành danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện lộ trình giảm thuế nhập khẩu theo Hiệp định về thương mại Hàng dệt, may ký giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cho giai đoạn 2003 - 2005 
	16/02/2004
	 

	18
	Quyết định số 25/2004/QĐ-BTC
	Quy định thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng vàng 
	15/3/2004
	 

	19
	Quyết định số 30/2004/QĐ-BTC 
	Ban hành Quy định về thủ tục hải quan đối với nhập khẩu xăng, dầu và tạm nhập, tái xuất xăng, dầu 
	06/04/2004
	 

	20
	Thông tư số 33/2004/TT-BTC
	Hướng dẫn xử lý hàng hoá, hành lý, tài sải tồn đọng không có người nhận tại các cảng hàng không Việt Nam 
	15/4/2004
	 

	21
	Thông tư số 34/2004/TT-BTC
	Hướng dẫn truy thu thuế, xử phạt và thu phụ thu đối với xe ô tô nhập khẩu trái quy định 
	19/4/2004
	 

	22
	Quyết định số 45/2004/QĐ-BTC
	Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng clanhke
	6/5/2004
	 

	23
	Quyết định số 49/2004/QĐ-BTC
	Về việc miễn thuế nhập khẩu vàng tiêu chuẩn quốc tế
	31/5/2004
	 

	24
	Quyết định số 53/2004/QĐ-BTC
	Việc điều chỉnh trở lại mức thuế suất thu nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng sắt thép 
	15/6/2004
	 

	25
	Thông tư số 62/2004/TT-BTC
	Hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 
	24/6/2004
	 

	26
	Quyết định số 68/2004/QĐ-BTC
	Về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng rượu nhập khẩu
	16/8/2004
	 

	27
	Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC
	Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài
	24/8/2004
	 

	28
	Quyết định số 71/2004/QĐ-BTC
	Về điều chỉnh thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng sắt thép 
	31/8/2004
	 

	29
	Quyết định số 72/2004/QĐ-BTC 
	Về việc tạm thời điều chỉnh thời gian nộp thuế giá trị gia tăng đối với phân bón ở khâu nhập khẩu
	31/8/2004
	 

	30
	Quyết định số 77/2004/QĐ-BTC
	Quy định quản lý hải quan đối với hàng hoá bán tại cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế
	28/9/2004
	 

	31
	Quyết định số 81/2004/QĐ-BTC
	Về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi 
	15/10/2004
	 

	32
	Quyết định số 90/2004/QĐ-BTC
	Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi để thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ
	25/11/2004
	 

	33
	Thông tư số 125/2004/TT-BTC
	Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá vận tải đa phương thức quốc tế 
	24/12/2004
	 

	34
	Thông tư số 133/2004/TT-BTC
	Hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước có hiệu lực thi hành tại Việt Nam
	31/12/2004
	 

	35
	Quyết định số 104/2004/QĐ-BTC
	Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng clanlike
	31/12/2004
	 

	36
	Thông tư số 06/2005/TT-BTC 
	Hướng dẫn việc áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu sang Campuchia thu ngoại tệ tự do chuyển đổi tiền mặt
	14/1/2005
	 

	37
	Quyết định số 04/2005/QĐ-BTC
	Sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng rượu nhập khẩu 
	18/1/2005
	 

	38
	Quyết định số 05/2005/QĐ-BTC
	Thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xe máy nhập khẩu có nguồn gốc từ EU 
	18/1/2005
	 

	39
	Thông tư 18/2005/TT-BTC
	Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định 149/2003/NĐ-CP ngày 4/12/2003 quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB
	8/3/2005
	 

	40
	Quyết định số 15/2005/QĐ-BTC
	Điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng linh kiện, phụ tùng điện tử
	17/3/2005
	 

	41
	Quyết định số 48/2005/QĐ-BTC
	Sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuốc trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi
	14/7/2005
	 

	42
	Quyết định số 55/2005/QĐ-BTC
	Quy định thuế suất thuế nhập khẩu hàng dệt may có xuất xứ từ Australia 
	4/8/2005
	 

	43
	Quyết định số 57/2005/QĐ-BTC
	Sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng linh kiện, phụ tùng ô tô trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 
	10/8/2005
	 

	44
	Quyết định số 59/2005/QĐ-BTC
	Không áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng hoá nhập khẩu đủ điều kiện áp dụng thuế suất CEPT
	19/8/2005
	 

	45
	Thông tư số 74/2005/TT-BTC
	Hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại Khu Kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo 
	07/9/2005
	 

	46
	Thông tư số 75/2005/TT-BTC
	Hướng dẫn thục hiện chính sách thuế và thủ tục thuế hải quan đối với việc thực hiện thí điểm mở rộng chức năng khu chế xuất Tân Thuận
	07/9/2005
	 

	47
	Quyết định số 69/2005/QĐ-BTC
	Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 
	13/10/2005
	 

	48
	Thông tư số 95/2005/TT-BTC
	Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 về lệ phí trước bạ
	26/10/2005
	 

	49
	Quyết định số 81/2005/QĐ-BTC
	Về việc thực hiện cam kết Hiệp định về thương mại Hàng dệt, may ký giữa Việt Nam và Hoa Kỳ 
	18/11/2005
	 

	50
	Quyết định số 88/2005/QĐ-BTC
	Sửa đổi bổ sung thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với ô tô tải nhẹ
	01/12/2005
	 

	51
	Thông tư số 106/2005/QĐ-BTC
	Hướng dẫn thu, nộp, hoàn trả thuế chống bán phá giá thuế chống trợ cấp và các khoản đảm bảo thanh toán thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp 
	05/12/2005
	 

	52
	Thông tư số 111/2005/TT-BTC 
	Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm
	13/12/2005
	 

	53
	Thông tư số 112/2005/TT-BTC
	Hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan
	15/12/2005
	 

	54
	Thông tư số 114/2005/TT-BTC
	Hướng dẫn về kiểm tra sau thông quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu 
	15/12/2005
	 

	55
	Quyết định số 97/2005/QĐ-BTC
	Về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe ô tô chở người thuộc các nhóm 8702, 8703 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
	22/12/2005
	 

	56
	Quyết định số 08/2006/QĐ-BTC
	Về việc điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng linh kiện, phụ tùng điện tử
	08/02/2006
	 

	57
	Quyết định số 12/2006/QĐ-BTC
	Về việc điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng linh kiện, phụ tùng sản phẩm điện, điện lạnh gia dụng 
	03/03/2006
	 

	58
	Thông tư số 19/2006/TT-BTC
	Hướng dẫn phân loại mặt hàng linh kiện, phụ tùng ô tô
	15/03/2006
	 

	59
	Quyết định số 17/2006/QĐ-BTC
	Về việc thuế suất thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị dùng cho ngành than 
	27/03/2006
	 

	60
	Thông tư số 28/2006/TT-BTC
	Hướng dẫn hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điếu sản xuất trong nước xuất khẩu có nhãn mác nước ngoài đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt trong nước
	04/04/2006
	 

	61
	Quyết định số 27/2006/QĐ-BTC
	Về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu các mặt hàng thuộc mã số 8501.40.20 
	17/4/2006
	 

	62
	Thông tư số 46/2006/TT-BTC 
	Hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế 
	26/5/2006
	 

	63
	Thông tư 07/2006/TT-BTC  
	Hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng tại Khu kinh tế Nhơn Hội
	20/1/2006
	 

	64
	Thông tư 19/2006/TT-BTC
	Hướng dẫn phân loại mặt hàng linh kiện, phụ tùng ô tô
	15/3/2006
	 

	65
	Thông tư số 46/2006/TT-BTC
	Hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế 
	26/5/2006
	 

	66
	Thông tư 52/2006/TT-BTC 
	Hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hoá ASEAN - Trung Quốc/
	12/6/2006
	 

	67
	Quyết định 39/2006/QĐ-BTC
	Về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 
	28/7/2006
	 

	68
	Thông tư 105/2006/TT-BTC
	Hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà 
	15/11/2006
	 

	69
	Quyết định 68/2006/QĐ-BTC
	Về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung và lệ phí cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm 
	6/12/2006
	 

	70
	Quyết định 01/2007/QĐ-BTC
	Quy định về thuế nhập khẩu đối với thuế nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia 
	03/1/2007
	 

	71
	Quyết định 02/2007/QĐ-BTC
	Về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng linh kiện, phụ tùng cơ khí điện, điện tử 
	05/1/2007
	 

	72
	Quyết định 05/2007/QĐ-BTC
	Về việc sửa đổi mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu 
	15/1/2007
	 

	73
	Thông tư 07/2007/TT-BTC
	Hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại Khu kinh tế Vũng áng, tỉnh Hà Tĩnh  
	30/1/2007
	 

	74
	Thông tư 08/2007/TT-BTC
	Hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá 
	30/1/2007
	 

	75
	Thông tư 10/2007/TT-BTC
	Hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang
	05/02/2007
	 

	76
	Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BTC-BTM-BCA
	Hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá
	28/2/2007
	 

	77
	Quyết định 08/2007/QĐ-BTC
	Về lãi suất cho vay tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước 
	02/3/2007
	 

	78
	Thông tư 32/2007/TT-BTC
	Hướng dẫn thi hành Nghị định 158/2003/NĐ-CP ngày 10/3/2003, Nghị định 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004, Nghị định 256/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thuế GTGT 
	9/4/2007
	 

	79
	Quyết định 30/2007/QĐ-BTC
	Về việc thuế suất thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Lào 
	07/5/2007
	 

	80
	Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC 
	Về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử
	22/6/2007
	 

	81
	Thông tư 76/2007/TT-BTC
	Hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam
	5/7/2007
	 

	82
	Quyết định số 01/2008/QĐ-BTC
	Về việc ban hành Quy chế công nhận Tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong hoạt động hải quan 
	04/1/2007
	 

	83
	Thông tư số 93/2007/TT-BTC
	Hướng dẫn một số cơ chế, chính sách ưu đãi về tài chính đối với đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận 
	02/8/2007
	 

	84
	Thông tư 123/2007/TT-BTC
	Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).
	23/10/2007
	 

	85
	Thông tư số 124/2007/TT-BTC
	Hướng dẫn in, phát hành, sử dụng, quản lý tem thuốc lá điếu nhập khẩu, tem xì gà nhập khẩu
	26/10/2007
	 

	86
	Quyết định 106/2007/QĐ-BTC
	Về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế ưu đãi
	20/12/2007
	 

	87
	Quyết định 108/2007/QĐ-BTC
	Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền xuất, nhập khẩu áp dụng đối với thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam
	25/12/2007
	 

	88
	Thông tư 162/2007/TT-BTC
	Hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan đối với Khu Kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang - hướng dẫn việc nhập khẩu, tạm nhập khẩu
	31/12/2007
	 

	89
	Thông tư 16/2008/TT-BTC
	Xe gắn máy hai bánh không nhằm mục đích thương mại/ 
	13/2/2008
	 

	90
	Thông tư 18/2008/TT-BTC
	Hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại khu kinh tế Đông nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An 
	18/2/2008
	 

	II. Lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	II. Lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	II. Lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	II. Lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	II. Lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

	1
	Quyết định số 23/2000/QĐ-BTC
	Ban hành biểu mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm 
	21/2/2000
	 

	2
	Quyết định số 58/2000/QĐ-BTC 
	Ban hành biểu mức thu lệ phí kiểm định kỹ thuật và lệ phí cấp giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn
	21/4/2000
	 

	3
	Quyết định số 90/2000/QĐ-BTC
	Ban hành biểu mức thu lệ phí về quản lý chất lượng, an toàn và vệ sinh thuỷ sản 
	01/6/2000
	 

	4
	Thông tư số 03/2003/TT-BTC
	Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí kiểm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn 
	10/1/2003
	 

	5
	Thông tư số 124/2003/TT-BTC 
	Quy định chế độ thu, nộp phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh 
	18/12/2003
	 

	6
	Thông tư số 05/2004/TT-BTC
	Hướng dẫn cơ chế quản lý giá hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước đặt hành thanh toán bằng nguồn ngân sách nhà nước  
	30/01/2004
	 

	7
	Thông tư số 15/2004/TT-BTC
	Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều Pháp lệnh về Giá
	19/3/2004
	 

	8
	Thông tư số 67/2004/TT-BTC
	Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng cấp giấy phép thực hiện quảng cáo 
	07/7/2004
	 

	9
	Thông tư 110/2004/TT-BTC 
	Hướng dẫn thực hiện Nghị định 169/2004/NĐ-CP ngày 20/9/2004 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá 
	18/11/2004
	 

	10
	Quyết định số 06/2005/QĐ-BTC
	Ban hành Quy chế tính giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ 
	18/1/2005
	 

	11
	Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC 
	Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
	17/11/2005
	 

	12
	Thông tư số 102/2005/TT-BTC 
	Hướng dẫn thực hiện Quy chế hoạt động của lực lượng hải quan chuyên trách phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới ban hành kèm theo Quyết định số 65/2004/QĐ-TTg, ngày 19/04/2004 của Thủ tướng Chính phủ
	21/11/2005
	 

	13
	Thông tư số 04/2006/TT-BTC
	Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính
	18/01/2006
	 

	14
	Thông tư số 10/2006/TT-BTC 
	Hướng dẫn thi hành Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg quy đinh về mã số đối tượng nộp thuế 
	14/2/2006
	 

	15
	Quyết định số 22/2006/QĐ-BTC
	Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm 
	04/4/2006
	 

	16
	Thông tư liên tịch 22/2007/TTLT-BTC-BGTVT 
	Hướng dẫn quản lý giá cước vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay Việt Nam
	21/3/2007
	 

	17
	Thông tư 36/2007/TT-BTC
	Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 88/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch
	11/4/2007
	 

	18
	Thông tư 62/2007/TT-BTC
	Hướng dẫn thi hành Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan 
	14/6/2007
	 

	19
	Thông tư liên tịch 11/2007/TTLT-BYT-BTC-BCT
	Hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về giá thuốc dùng cho người 
	31/8/2007
	 

	20
	Quyết định 12/2008/QĐ-BTC 
	Về giá bán xăng và các loại dầu 
	25/02/2008
	 

	III. Lĩnh vực cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá
	III. Lĩnh vực cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá
	III. Lĩnh vực cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá
	III. Lĩnh vực cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá
	III. Lĩnh vực cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá

	1
	Thông tư số 106/2005/TT-BTC 
	Hướng dẫn thu, nộp, hoàn trả thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và các khoản đảm bảo thanh toán thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp 
	05/12/2005
	 

	IV. Lĩnh vực xúc tiến thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế - thương mại quốc tế
	IV. Lĩnh vực xúc tiến thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế - thương mại quốc tế
	IV. Lĩnh vực xúc tiến thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế - thương mại quốc tế
	IV. Lĩnh vực xúc tiến thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế - thương mại quốc tế
	IV. Lĩnh vực xúc tiến thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế - thương mại quốc tế

	1
	Quyết định số 13/2005/QĐ-BTC
	Thực hiện cam kết tại Thoả thuận giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và cộng đồng châu Âu về tiếp cận thị trường và Hiệp định về thương mại Hàng dệt, may ký giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cho năm 2005
	8/3/2005
	 

	2
	Thông tư số 42/2005/TT-BTC 
	Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2005/NĐ-CP ngày 08/4/2005 của Chính phủ về việc giảm thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng để thực hiện thoả thuận giữa Việt Nam và Thái Lan liên quan đến việc Việt Nam hoãn thực hiện Hiệp định CEPT của các nước ASEAN đối với một số mặt hàng phụ tùng, linh kiện xe máy và xe ôtô tải nhẹ nguyên chiếc 
	31/5/2005
	 

	3
	Thông tư số 45/2005/TT-BTC
	Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 78/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003, Nghị định số 151/2004/NĐ-CP ngày 05/8/2004, Nghị định số 213/2004/NĐ-CP ngày 24/12/2004, Nghị định số 13/2005/NĐ-CP ngày 03/2/2005 của Chính phủ về Ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN
	6/6/2005
	 

	4
	Thông tư số 09/2006/QĐ-BTC
	Về việc ban hành Danh mục hàng hoá và mức thuế suất thu nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN giai đoạn 2006 - 2013
	28/02/2006
	 

	5
	Thông tư số 14/2006/TT-BTC
	Hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN 
	28/02/2006
	 

	6
	Quyết định 25/2007/QĐ-BTC 
	Sửa đổi, bổ sung quyết định số 9/2006/QĐ-BTC ngày 28/2/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN giai đoạn 2006 - 2013 
	16/4/2007
	 

	7
	Quyết định 26/2007/QĐ-BTC
	Về việc ban hành Biểu thu nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện trong Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN- Trung Quốc  
	16/4/2007
	 

	8
	Thông tư liên tịch 07/2007/TTLT-BTM-BTC
	Hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/ND-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
	06/7/2007
	 

	9
	Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BCT-BTC
	Hướng dẫn chế độ chi tiêu và quản lý tài chính chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam 
	01/11/2007
	 

	V. Lĩnh vực kế hoạch dự trữ quốc gia về xăng, dầu, vật liệu nổ công nghiệp và các dự trữ khác theo quy định của Chính phủ
	V. Lĩnh vực kế hoạch dự trữ quốc gia về xăng, dầu, vật liệu nổ công nghiệp và các dự trữ khác theo quy định của Chính phủ
	V. Lĩnh vực kế hoạch dự trữ quốc gia về xăng, dầu, vật liệu nổ công nghiệp và các dự trữ khác theo quy định của Chính phủ
	V. Lĩnh vực kế hoạch dự trữ quốc gia về xăng, dầu, vật liệu nổ công nghiệp và các dự trữ khác theo quy định của Chính phủ
	V. Lĩnh vực kế hoạch dự trữ quốc gia về xăng, dầu, vật liệu nổ công nghiệp và các dự trữ khác theo quy định của Chính phủ

	1
	Quyết định 35/2004/QĐ-BTC  
	Ban hành các tiêu chuẩn về bảo quản hàng hoá dự trữ quốc gia 
	14/4/2004
	 

	2
	Quyết định 38/2007/QĐ-BTC
	Về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành: Máy bơm chữa cháy - Quy phạm bảo quản dự trữ quốc gia
	21/5/2007
	 

	3
	Quyết định 53/2007/QĐ-BTC
	Về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành: Máy phát điện - Quy phạm bảo quản dự trữ quốc gia 
	22/6/2007
	 

	4
	Thông tư 143/2007/TT-BTC 
	Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia
	03/12/2007
	 

	VI/ Lĩnh vực xây dựng chương trình, kế hoạch quản lý kinh phí khuyến công quốc gia
	VI/ Lĩnh vực xây dựng chương trình, kế hoạch quản lý kinh phí khuyến công quốc gia
	VI/ Lĩnh vực xây dựng chương trình, kế hoạch quản lý kinh phí khuyến công quốc gia
	VI/ Lĩnh vực xây dựng chương trình, kế hoạch quản lý kinh phí khuyến công quốc gia
	VI/ Lĩnh vực xây dựng chương trình, kế hoạch quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

	1
	Thông tư liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN
	Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công 
	16/5/2005
	 

	2
	Thông tư liên tịch 142/2007/TTLT/ BTC-BCT
	Hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	30/11/2007
	 


 
